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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA SẢN PHẨM THUỐC 
ĐĂNG KÝ BÌNH CHỌN DANH HIỆU “NGÔI SAO THUỐC VIỆT” 
Kính gửi: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế
I. Thông tin chung
1. Tên doanh nghiệp:	
2. Tên sản phẩm: 	
2. Công dụng, chỉ định của thuốc được phê duyệt: 	
3. Năm được cấp số đăng ký lần đầu	
II. Thông tin về chất lượng sản phẩm
1. Áp dụng tiêu chuẩn
1.1. Tiêu chuẩn dây chuyền sản xuất sản phẩm: ………………………………….
1.2. Cơ quan cấp tiêu chuẩn: ………………………………………………………
1.3. Có dược liệu được sản xuất tại vùng trồng đạt tiêu chuẩn GACP (đối với cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu)
- Địa chỉ vùng trồng dược liệu: ………………………………………………….
- Diện tích: ………………………………………………………………………
- Đối tượng nuôi trồng: …………………………………………………………
- Tiêu chuẩn áp dụng: …………………………………………………………..
2. Thời gian không có vi phạm các quy định về chất lượng thuốc
	Thời gian không có vi phạm
	(Đề nghị đánh dấu × 
vào ô phù hợp)

	Từ 5 năm liên tục trở lên trước năm bình chọn
	

	Từ 3 năm - dưới 5 năm trước năm bình chọn
	

	Dưới 3 năm trước năm bình chọn
	


3. Giải thưởng về chất lượng sản phẩm và thương hiệu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh do cơ quan cấp Bộ hoặc tương đương trở lên trao tặng
	Số thứ tự
	Tên giải thưởng 
	Tổ chức trao tặng
	Năm trao tặng

	1
	
	
	

	2
	
	
	



III. Thông tin về tính đổi mới, sáng tạo của sản phẩm
	Số thứ tự
	Tiêu chí
	Đề nghị đánh dấu X vào 
ô phù hợp

	1
	Sản phẩm không thuộc danh mục dược chất phải báo cáo số liệu tương đương sinh học trước khi cấp giấy đăng ký lưu hành nhưng có tài liệu chứng minh tương đương sinh học
	

	2
	Sản phẩm là kết quả của hoạt động chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc phát minh
	

	3
	Sản phẩm là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu bởi Hội đồng khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh/thành phố trở lên
	

	4
	Trường hợp khác
	



IV. Thông tin về năng lực của sản phẩm
1. Doanh thu sản xuất chung của sản phẩm qua từng năm đến năm bình chọn
	Năm
	Doanh thu sản xuất
(tỷ đồng)
	Doanh thu 
của sản phẩm
(tỷ đồng)
	Tỷ trọng sản phẩm trong tổng Doanh thu sản xuất thuốc
(%)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	

	Năm sớm nhất có thống kê
	
	
	

	Thời điểm được cấp phép lưu hành lần đầu: 
	



2. Danh sách các cơ sở y tế đưa sản phẩm vào danh mục thuốc sử dụng
	Số thứ tự
	Tên cơ sở y tế
	Năm đưa vào

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	




4. Tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm sau thuế trên vốn chủ sở hữu của sản phẩm thuốc trong 3 năm liên tiếp trước năm bình chọn
	Năm
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế

	…
	

	…
	

	…
	



V. Các thông tin khác (nếu có)
1. Hoạt động thương mại tại nước ngoài
	Số thứ tự
	Thị trường
	Doanh số xuất khẩu

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	

	Tổng số
	



2. Nguyên liệu sản xuất thuốc
- Xuất xứ nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc: …………………………………….
- Chứng nhận tiêu chuẩn nguyên liệu (nếu có):…………………………………
3. Hoạt động đăng ký kiểu dáng công nghiệp và sở hữu nhãn hiệu hàng hoá
	Tên sản phẩm
	Giấy chứng nhận
	 Cơ quan chứng nhận

	
	
	



	Chúng tôi xin cam kết các thông tin đăng ký trên đây là đúng sự thực và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác của các thông tin tại báo cáo này./.
	......, ngày…… tháng…… năm 20..
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
	(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)




